PHẦN I: MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10
                          Kết hợp cả hai hình thức TNKQ (40%) và TNTL 60%)
	Nội dung kiến thức của chuyên đề
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
	Nguyên tử
	- Thành phần cấu tạo nguyên tử

- Số e tối đa trong 1 lớp, phân lớp

- Kí hiệu nguyên tử

 
	-Viết cấu hình e
	Tính được nguyên tử khối trung bình từ công thức tính tương ứng


	Vận dụng kiến thức đặc điểm các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử giải quyết bài toán tổng hạt
	

	
	Số câu hỏi
	1
	
	2
	
	1
	
	1
	
	5TN

	
	Số điểm
	0,25đ
	
	0,5đ
	
	0,25đ
	
	0,25
	
	1,25đ



	
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	Những yếu tồ biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của ĐTHN
	Hiểu mối quan hệ vị trí và tính chất của nguyên tố; hóa trị nguyên tố nhóm A trong hợp chất oxit cao nhất, hợp chất với H
	Vận dụng để xác định tên nguyên tố từ thành phần % khối lượng trong các hợp chất này


	Xác định nguyên tố từ tính chất hóa học 


	

	
	Số câu hỏi
	3
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4TN/2TL

	
	Số điểm
	0,75đ
	
	0,25đ
	
	
	1đ
	
	1đ
	3đ



	
	Liên kết hóa học
	Khái niệm liên kết hóa học

Các loại liên kết hóa học
	Viết được cấu hình của ion đơn nguyên tử

Xác định ion đơn nguyên tử, ion đa nguyên tử
	
	
	

	
	Số câu hỏi
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	2TN

	
	Số điểm
	0,5đ
	
	0,5đ
	
	
	
	
	
	1,0đ



	
	Phản ứng oxi hóa
	Biết các qui tắc xác định số oxi hóa


	Hiểu các bước tiến hành cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng e
	Vận dụng cân bằng được phản ứng oxi hóa khử dạng đơn giản


	
	

	
	Số câu hỏi
	2
	
	1
	2
	
	2
	
	
	3TN/4TL

	
	Số điểm
	0,5đ
	
	0,25đ
	2.5đ
	
	1.5đ
	
	
	4,75đ



	Tổng số câu
	8
	
	6
	2
	1
	3
	1
	1
	16TN/6TL

	Tổng số điểm
	2đ


	
	1.5đ


	2,5đ


	0.25


	2.5đ


	0,25đ


	1đ


	10đ




PHẦN II: ĐỀ THI
	SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH

(Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020-2021

Môn thi: HÓA HỌC 

Lớp: 10

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề



Họ tên thí sinh:……………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………

Lớp:…………..

                  Cho: 11H; 2319Na; 2713Al; 168O; 3919K;  2412Mg; 5626Fe; 6429Cu; 3216S.

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

 Câu 1.  Loại phản ứng hoá học vô cơ luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?


A. phản ứng thế.

B. phản ứng phân huỷ.
 


      C. phản ứng trao đổi.

D. phản ứng hoá hợp.

 Câu 2. Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O [image: image1.wmf]®

 K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.

Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là:


A. 7
B. 6
C. 4
D. 5

 Câu 3. Cấu hình electron của nguyên tử 39X là 1s22s22p63s23p64s1. Nguyên tử 39X có đặc điểm :

(a) Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA; 

(b) Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử  X là 20; 

(c) X là nguyên tố kim loại mạnh; 

(d) X có thể tạo thành ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6; 

Số phát biểu đúng:


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

 Câu 4. Sắp xếp các kim loại 11Na,  13Al,  19K theo quy luật tính kim loại giảm dần:


A. Na,  K,  Al.
B. Na,   Al,  K.
C. Al, Na,  K.
D. K, Na, Al.

 Câu 5.  Trong phản ứng : 3Cl2 + 2Fe [image: image2.wmf]o

t

¾¾®

 2FeCl3, Clo đóng vai trò:


A. Chất khử

B. Chất bị khử.


      C. Chất oxi hóa và chất khử
D. Chất bị oxi hóa 

 Câu 6.  Trong các nhóm chất sau đây, nhóm chất nào là những hợp chất cộng hóa trị:


A. H2O, Cl2, SO2

B. KCl, AgNO3, NaOH 

      C. CO2, H2SO4, MgCl2

D.  NaCl, H2O, HCl


 Câu 7. Cho các nguyên tử có kí hiệu sau:  [image: image3.wmf]265526

132612

X,  Y,  T

. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử trên:


A. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học


B. X, T là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học


C. X và T có cùng số khối


D. X và Y có cùng số nơtron

 Câu 8. Trong hợp chất Na2SO4, điện hóa trị của Na là:


A. 2+
B. 1
C. 1+
D. +1.

 Câu 9. Nguyên tố cacbon và oxi có các đồng vị sau: 
[image: image4.wmf]12

6

C, 
[image: image5.wmf]14

6

C ;  
[image: image6.wmf]16

O; 
[image: image7.wmf]17

O; 
[image: image8.wmf]18

O. Số phân tử CO2 tối đa tạo từ các đồng vị trên là:


A. 18
B. 8
C. 12
D. 9

 Câu 10. Cho ion đơn nguyên tử X có điện tích 2+ có cấu tạo như sau:

Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn.


A. Ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA.

       B. Ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA.                                                  

C. Ô số 10, chu kì 2, nhóm IIA.

       D. Ô số 12, chu kì 3, nhóm VIIIA.

 Câu 11. Phát biểu nào dưới đây không đúng? 


A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.


B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.


C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất.


D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố

 Câu 12. Kiểu liên kết nào được tạo thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung ?


A. Liên kết ion 

B. Liên kết cộng hóa trị.   

        C. Liên kết kim loại

D. Liên hidro .

 Câu 13. Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng:


A. Số khối A và điện tích hạt nhân
B. Số proton và số electron


C. Số proton và điện tích hạt nhân
D. Số khối A và số nơtron

 Câu 14. Cho các phương trình phản ứng


(a) 2Fe + 3Cl2 [image: image9.wmf]®

2FeCl3;

(b) NaOH + HCl [image: image10.wmf]®

NaCl + H2O; 


(c) 2Na + 2H2O[image: image11.wmf]®

2NaOH + H2;
(d) AgNO3 + NaCl[image: image12.wmf]®

AgCl + NaNO3; 

Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là:


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

 Câu 15. Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Công thức oxit cao nhất của X là:


A. X2O3
B. X2O5
C. XO5.
D. XO


 Câu 16. Lớp N có số electron tối đa là:


A. 16
B. 8
C. 32
D. 50
II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1( 3 điểm) : Cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
1) Cl2  +  SO2  +  H2O  (  HCl  +  H2SO4
2) C   +   H2SO4đ   
[image: image13.wmf]¾

®

¾

0

t

 CO2   +   SO2(   +  H2O

3) Zn  +  HNO3 (rất loãng)  (  Zn(NO3)2  +  NH4NO3  +  H2O

4) NH3  +  O2  
[image: image14.wmf],

o

tPt

¾¾¾®

  N2O  +  H2O
5) FeCu2S2  +  O2  (  Fe2O3  +  CuO  +  SO2 (
6) FexOy  +  H2SO4 đặc, nóng  (   Fe2(SO4)3  +  SO2( +  H2O

Bài 2( 3 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 0,83 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe vào 40g dung dịch H2SO4 loãng ( dư 20% so với lượng phản ứng) tạo ra dung dịch B và 0,56 lít khí H2 ( ở đktc).

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

b. Tính nồng độ phần trăm mỗi muối trong dung dịch B.

c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 loãng đã dùng.

. ----------------- Hết -----------------

 ( Thí sinh không được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học )
	SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH

(Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020-2021

Môn thi: HÓA HỌC 

Lớp: 10

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề



Họ tên thí sinh:……………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………

Lớp:…………..

               Cho: 11H; 2319Na;2713Al; 168O; 3919K;  2412Mg; 5626Fe; 6429Cu;3216S.

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu 1.  Trong các nhóm chất sau đây, nhóm chất nào là những hợp chất cộng hóa trị:


A. H2O, Cl2, SO2

B. KCl, AgNO3, NaOH


       C.  NaCl, H2O, HCl

D. CO2, H2SO4, MgCl2

 Câu 2. Phát biểu nào dưới đây không đúng? 


A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất.


B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.


C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.


D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố

 Câu 3. Cấu hình electron của nguyên tử 39X là 1s22s22p63s23p64s1. Nguyên tử 39X có đặc điểm :

(a) Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA; 

(b) Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử  X là 20; 

(c) X là nguyên tố kim loại mạnh; 

(d) X có thể tạo thành ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6; 

Số phát biểu đúng:


A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

 Câu 4. Trong hợp chất Na2SO4, điện hóa trị của Na là:


A. 1
B. 2+
C. 1+
D. +1.

 Câu 5.  Loại phản ứng hoá học vô cơ luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?


A. phản ứng trao đổi.

B. phản ứng phân huỷ.



       C. phản ứng thế.

D. phản ứng hoá hợp.

 Câu 6. Cho các phương trình phản ứng


(a) 2Fe + 3Cl2 [image: image15.wmf]®

2FeCl3;

(b) NaOH + HCl [image: image16.wmf]®

NaCl + H2O; 


(c) 2Na + 2H2O[image: image17.wmf]®

2NaOH + H2;
(d) AgNO3 + NaCl[image: image18.wmf]®

AgCl + NaNO3; 

Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là:


A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

 Câu 7. Cho ion đơn nguyên tử X có điện tích 2+ có cấu tạo như sau:

Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn.


A. Ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA.

       B. Ô số 12, chu kì 3, nhóm VIIIA.

       C. Ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA.

       D. Ô số 10, chu kì 2, nhóm IIA.

 Câu 8. Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O [image: image19.wmf]®

 K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.

Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là:


A. 4
B. 7
C. 5
D. 6

 Câu 9. Sắp xếp các kim loại 11Na,  13Al,  19K theo quy luật tính kim loại giảm dần:


A. Na,  K,  Al.
B. Al, Na,  K.
C. K, Na, Al.
D. Na,   Al,  K.

 Câu 10. Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng:


A. Số proton và số electron
B. Số khối A và số nơtron


C. Số khối A và điện tích hạt nhân
D. Số proton và điện tích hạt nhân

 Câu 11. Cho các nguyên tử có kí hiệu sau:  [image: image20.wmf]265526

132612

X,  Y,  T

. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử trên:


A. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học


B. X và T có cùng số khối


C. X và Y có cùng số nơtron


D. X, T là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học

 Câu 12. Nguyên tố cacbon và oxi có các đồng vị sau: 
[image: image21.wmf]12

6

C, 
[image: image22.wmf]14

6

C ;  
[image: image23.wmf]16

O; 
[image: image24.wmf]17

O; 
[image: image25.wmf]18

O. Số phân tử CO2 tối đa tạo từ các đồng vị trên là:


A. 18
B. 8
C. 12
D. 9

 Câu 13. Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Công thức oxit cao nhất của X là:


A. XO5.
B. X2O5
C. XO

D. X2O3

 Câu 14. Lớp N có số electron tối đa là:


A. 16
B. 32
C. 8
D. 50

 Câu 15.  Trong phản ứng : 3Cl2 + 2Fe [image: image26.wmf]o

t

¾¾®

 2FeCl3, Clo đóng vai trò:


A. Chất bị oxi hóa 
B. Chất bị khử.
C. Chất oxi hóa và chất khử
D. Chất khử

 Câu 16. Kiểu liên kết nào được tạo thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung ?


A. Liên kết kim loại

B. Liên kết cộng hóa trị.


       C. Liên hidro .

D. Liên kết ion 

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1( 3 điểm) : Cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
1) Cl2  +  SO2  +  H2O  (  HCl  +  H2SO4
2) C   +   H2SO4đ   
[image: image27.wmf]¾

®

¾

0

t

 CO2   +   SO2(   +  H2O

3) Zn  +  HNO3 (rất loãng)  (  Zn(NO3)2  +  NH4NO3  +  H2O

4) NH3  +  O2  
[image: image28.wmf],

o

tPt

¾¾¾®

  N2O  +  H2O
5) FeCu2S2  +  O2  (  Fe2O3  +  CuO  +  SO2 (
6) FexOy  +  H2SO4 đặc, nóng  (   Fe2(SO4)3  +  SO2( +  H2O

Bài 2( 3 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 0,83 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe vào 40g dung dịch H2SO4 loãng ( dư 20% so với lượng phản ứng) tạo ra dung dịch B và 0,56 lít khí H2 ( ở đktc).

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

b. Tính nồng độ phần trăm mỗi muối trong dung dịch B.

c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 loãng đã dùng.

. ----------------- Hết -----------------

( Thí sinh không được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học )
	SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH

(Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020-2021

Môn thi: HÓA HỌC 

Lớp: 10

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề



Họ tên thí sinh:……………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………

Lớp:…………..
                  Cho: 11H; 2319Na;2713Al; 168O; 3919K;  2412Mg; 5626Fe; 6429Cu;3216S.

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

 Câu 1. Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O [image: image29.wmf]®

 K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.

Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là:


A. 6
B. 5
C. 7
D. 4

 Câu 2. Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng:


A. Số proton và số electron
B. Số khối A và điện tích hạt nhân


C. Số proton và điện tích hạt nhân
D. Số khối A và số nơtron

 Câu 3.  Trong phản ứng : 3Cl2 + 2Fe [image: image30.wmf]o

t

¾¾®

 2FeCl3, Clo đóng vai trò:


A. Chất bị khử.

B. Chất oxi hóa và chất khử


       C. Chất bị oxi hóa 

D. Chất khử

 Câu 4. Cho các phương trình phản ứng


(a) 2Fe + 3Cl2 [image: image31.wmf]®

2FeCl3;

(b) NaOH + HCl [image: image32.wmf]®

NaCl + H2O; 


(c) 2Na + 2H2O[image: image33.wmf]®

2NaOH + H2;
(d) AgNO3 + NaCl[image: image34.wmf]®

AgCl + NaNO3; 

Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là:


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1

 Câu 5. Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Công thức oxit cao nhất của X là:


A. X2O3
B. XO5.
C. X2O5
D. XO


 Câu 6. Trong hợp chất Na2SO4, điện hóa trị của Na là:


A. 2+
B. 1
C. 1+
D. +1.

 Câu 7. Cho các nguyên tử có kí hiệu sau:  [image: image35.wmf]265526

132612

X,  Y,  T

. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử trên:


A. X và Y có cùng số nơtron


B. X và T có cùng số khối


C. X, T là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học


D. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học

 Câu 8.  Trong các nhóm chất sau đây, nhóm chất nào là những hợp chất cộng hóa trị:


A. H2O, Cl2, SO2

B. KCl, AgNO3, NaOH


       C.  NaCl, H2O, HCl

D. CO2, H2SO4, MgCl2

 Câu 9. Cho ion đơn nguyên tử X có điện tích 2+ có cấu tạo như sau:

Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn.


A. Ô số 12, chu kì 3, nhóm VIIIA.

       B. Ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA.


C. Ô số 10, chu kì 2, nhóm IIA.

       D. Ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA.

 Câu 10. Nguyên tố cacbon và oxi có các đồng vị sau: 
[image: image36.wmf]12

6

C, 
[image: image37.wmf]14

6

C ;  
[image: image38.wmf]16

O; 
[image: image39.wmf]17

O; 
[image: image40.wmf]18

O. Số phân tử CO2 tối đa tạo từ các đồng vị trên là:


A. 8
B. 9
C. 18
D. 12

 Câu 11. Lớp N có số electron tối đa là:


A. 50
B. 16
C. 32
D. 8

 Câu 12.  Loại phản ứng hoá học vô cơ luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?


A. phản ứng trao đổi.
B. phản ứng thế.
C. phản ứng hoá hợp.
D. phản ứng phân huỷ.


 Câu 13. Kiểu liên kết nào được tạo thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung ?


A. Liên kết kim loại

B. Liên hidro .


      C. Liên kết ion 

D. Liên kết cộng hóa trị.

 Câu 14. Sắp xếp các kim loại 11Na,  13Al,  19K theo quy luật tính kim loại giảm dần:


A. K, Na, Al.
B. Na,   Al,  K.
C. Al, Na,  K.
D. Na,  K,  Al.

 Câu 15. Cấu hình electron của nguyên tử 39X là 1s22s22p63s23p64s1. Nguyên tử 39X có đặc điểm :

(a) Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA; 

(b) Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử  X là 20; 

(c) X là nguyên tố kim loại mạnh; 

(d) X có thể tạo thành ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6; 

Số phát biểu đúng:


A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

 Câu 16. Phát biểu nào dưới đây không đúng? 


A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất.


B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.


C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.


D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1( 3 điểm): Cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
1) Cl2  +  SO2  +  H2O  (  HCl  +  H2SO4
2) C   +   H2SO4đ   
[image: image41.wmf]¾
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 CO2   +   SO2(   +  H2O

3) Zn  +  HNO3 (rất loãng)  (  Zn(NO3)2  +  NH4NO3  +  H2O

4) NH3  +  O2  
[image: image42.wmf],
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  N2O  +  H2O
5) FeCu2S2  +  O2  (  Fe2O3  +  CuO  +  SO2 (
6) FexOy  +  H2SO4 đặc, nóng  (   Fe2(SO4)3  +  SO2( +  H2O

Bài 2( 3 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 0,83 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe vào 40g dung dịch H2SO4 loãng ( dư 20% so với lượng phản ứng) tạo ra dung dịch B và 0,56 lít khí H2 ( ở đktc).

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

b. Tính nồng độ phần trăm mỗi muối trong dung dịch B.

c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 loãng đã dùng.

. ----------------- Hết -----------------

( Thí sinh không được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học )
	SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH

(Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020-2021

Môn thi: HÓA HỌC 

Lớp: 10

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề



Họ tên thí sinh:……………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………

Lớp:…………..

                   Cho: 11H; 2319Na;2713Al; 168O; 3919K;  2412Mg; 5626Fe; 6429Cu;3216S.

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

 Câu 1. Lớp N có số electron tối đa là:


A. 32
B. 50
C. 8
D. 16

 Câu 2. Cho các phương trình phản ứng


(a) 2Fe + 3Cl2 [image: image43.wmf]®

2FeCl3;

(b) NaOH + HCl [image: image44.wmf]®

NaCl + H2O; 


(c) 2Na + 2H2O[image: image45.wmf]®

2NaOH + H2;
(d) AgNO3 + NaCl[image: image46.wmf]®

AgCl + NaNO3; 

Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là:


A. 2
B. 1
C. 4
D. 3

 Câu 3.  Trong phản ứng : 3Cl2 + 2Fe [image: image47.wmf]o

t

¾¾®

 2FeCl3, Clo đóng vai trò:


A. Chất bị oxi hóa 
B. Chất bị khử.
C. Chất oxi hóa và chất khử
D. Chất khử

 Câu 4.  Trong các nhóm chất sau đây, nhóm chất nào là những hợp chất cộng hóa trị:


A. H2O, Cl2, SO2

B. CO2, H2SO4, MgCl2
C.  NaCl, H2O, HCl

D. KCl, AgNO3, NaOH

 Câu 5. Cấu hình electron của nguyên tử 39X là 1s22s22p63s23p64s1. Nguyên tử 39X có đặc điểm :

(a) Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA; 

(b) Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử  X là 20; 

(c) X là nguyên tố kim loại mạnh; 

(d) X có thể tạo thành ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6; 

Số phát biểu đúng:


A. 1
B. 4
C. 2
D. 3

 Câu 6. Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O [image: image48.wmf]®

 K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.

Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là:


A. 7
B. 6
C. 4
D. 5

 Câu 7. Cho ion đơn nguyên tử X có điện tích 2+ có cấu tạo như sau:

Cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn.


A. Ô số 10, chu kì 2, nhóm IIA.

       B. Ô số 12, chu kì 3, nhóm VIIIA.

       C. Ô số 12, chu kì 3, nhóm IIA.

       D. Ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA.

 Câu 8. Phát biểu nào dưới đây không đúng? 


A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất.


B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.


C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.


D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố

 Câu 9. Cho các nguyên tử có kí hiệu sau:  [image: image49.wmf]265526

132612

X,  Y,  T

. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử trên:


A. X, T là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học


B. X và Y có cùng số nơtron


C. X và T có cùng số khối


D. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học

 Câu 10. Kiểu liên kết nào được tạo thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung ?


A. Liên kết cộng hóa trị.
B. Liên kết ion 
C. Liên hidro .
D. Liên kết kim loại



 Câu 11. Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng:


A. Số khối A và số nơtron

B. Số proton và điện tích hạt nhân


C. Số proton và số electron
D. Số khối A và điện tích hạt nhân

 Câu 12. Sắp xếp các kim loại 11Na,  13Al,  19K theo quy luật tính kim loại giảm dần:


A. Na,   Al,  K.
B. Al, Na,  K.
C. Na,  K,  Al.
D. K, Na, Al.

 Câu 13. Nguyên tố cacbon và oxi có các đồng vị sau: 
[image: image50.wmf]12

6

C, 
[image: image51.wmf]14

6

C ;  
[image: image52.wmf]16

O; 
[image: image53.wmf]17

O; 
[image: image54.wmf]18

O. Số phân tử CO2 tối đa tạo từ các đồng vị trên là:


A. 8
B. 12
C. 9
D. 18

 Câu 14. Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Công thức oxit cao nhất của X là:


A. XO5.
B. X2O3
C. XO

D. X2O5

 Câu 15.  Loại phản ứng hoá học vô cơ luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?


A. phản ứng trao đổi.
B. phản ứng thế.
C. phản ứng phân huỷ.

D. phản ứng hoá hợp.

 Câu 16. Trong hợp chất Na2SO4, điện hóa trị của Na là:


A. 1+
B. +1.
C. 1
D. 2+

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1( 3 điểm): Cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
1) Cl2  +  SO2  +  H2O  (  HCl  +  H2SO4
2) C   +   H2SO4đ   
[image: image55.wmf]¾
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 CO2   +   SO2(   +  H2O

3) Zn  +  HNO3 (rất loãng)  (  Zn(NO3)2  +  NH4NO3  +  H2O

4) NH3  +  O2  
[image: image56.wmf],
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  N2O  +  H2O
5) FeCu2S2  +  O2  (  Fe2O3  +  CuO  +  SO2 (
6) FexOy  +  H2SO4 đặc, nóng  (   Fe2(SO4)3  +  SO2( +  H2O

Bài 2( 3 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 0,83 gam hỗn hợp A gồm Al, Fe vào 40g dung dịch H2SO4 loãng ( dư 20% so với lượng phản ứng) tạo ra dung dịch B và 0,56 lít khí H2 ( ở đktc).

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

b. Tính nồng độ phần trăm mỗi muối trong dung dịch B.

c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 loãng đã dùng.

. ----------------- Hết -----------------

( Thí sinh không được phép sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học )
PHẦN III: HƯỚNG DẪN CHẤM 
	SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGHĨA MINH


	ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020-2021

Môn thi: HÓA HỌC 

Lớp: 10

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề


I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Đáp án mã đề: 123

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	D
	D
	D
	B
	A
	C
	C
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	C


Đáp án mã đề: 234
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	C
	D
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	B
	C
	B
	B
	B
	B


Đáp án mã đề: 345
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	B
	B
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	C


Đáp án mã đề: 456
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	A
	B
	A
	B
	D
	D
	B
	C
	A
	D
	D
	B
	D
	B
	A


II. TỰ LUẬN (6 điểm)

	Bài 
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Bài 1:
( 6 câu/ Điểm)
	- 2 bán phản ứng đúng/ 1 câu

- Viết và cân bằng đúng/ 1 câu

1) Cl2  +  SO2  +  2H2O  (  2HCl  +  H2SO4
2) C   +   2H2SO4đ   
[image: image57.wmf]¾
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 CO2   +   2SO2(   +  2H2O

3) 4Zn  +  10HNO3 (rất loãng)  (  4Zn(NO3)2  +  NH4NO3  +  3H2O

4) 2NH3  +  2O2  
[image: image58.wmf],

o

tPt
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  N2O  +  3H2O
5) 4FeCu2S2  + 15O2  (  2Fe2O3  +  8CuO  +  8SO2 (
6) 2FexOy  +  (6x-2y)H2SO4 đặc, nóng  (   xFe2(SO4)3  +  (3x-2y)SO2( +  (6x-2y)H2O


	0,25 

0,25

	Bài 2:
	nH2= 0,56:22,4=0,025 mol

ptpu:

2Al  + 3H2SO4( Al2(SO4)3 +3H2
x          1,5x          0.5x            1,5x

Fe + H2SO4( FeSO4 +H2
Y        y           y           y

Gọi x,y lần lượt là số mol của Al, Fe trong hỗn hợp A

· 27x+ 56y= 0,83

· 1,5x+ y= 0,025( x= 0,01 mol

                              y=0,01 mol
	0,25

0,25

0,25

0,25

	a
	%mAl= 0,01.27.100%/0,83=  32,53%

%mFe= 100%- 32,53%= 76,47%
	0,5

	b
	mdd= mA+ mAxit-mH2= 0,83+ 40- 0,025.2=40,78g

C% Al2(SO4)3= 0,5.0,01.342.100/40,78= 4.19%

C% FeSO4= 0,01.152.100/40,78= 3,73%
	0,5

0,25

0,25

	c
	C% H2SO4= 0,025.98.120%.100/40=  7,35%
	0,5


* Chú ý :

+ Học sinh làm theo cách khác mà đúng thì cho điểm tối đa theo thang điểm của đáp án.

+Nếu thiếu hoặc sai đơn vị từ 2 lần trở lên thì toàn bài trừ 0,25 điểm.

+Làm tròn điểm lên : 0,25 thành 0,5; 0,75 thành 1,0. Điểm toàn bài làm tròn tới 0,5 điểm.

Mã đề thi 123





Mã đề thi 234





Mã đề thi 345





Mã đề thi 456
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